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Thực hiện Quy định về xây dựng cấp phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
của người dân tại cơ sở

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Chương trình số 83/Ctr – UBND ngày 13/7/2013 của UBND Tỉnh về thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và Kế hoạch số 1890/KH-UBND ngày 02/8/2013 của UBND Thành phố thực hiện Quy định về xây dựng cấp phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, UBND phường Phú Hội xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, qua đó có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể tham mưu phối hợp giúp UBND Phường trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở, phát huy vai trò pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi quản lý hành chính của mình.
2. Chỉ tiêu:

Phấn đấu hàng năm Phường được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đến năm 2020 có ít nhất 02 lần được biểu dương Phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp Tỉnh, tiến tới được biểu dương Phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.
3. Yêu cầu:
a. Việc thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

b. Việc đánh giá và xây dựng cấp phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
c. Xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện có hiệu quả nội dung Quyết dịnh 09/2013/QĐ-TTg.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở:

- Tổ chức quán triệt tuyên truyền quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở cho toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ cốt cán tổ dân phố để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu.

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội phụ trách thông tin và Ban phát thanh phường tổ chức tuyên truyền các quy định về chauanr tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở bằng các hình thức phù hợp.

- Các bộ phận chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức quán triệt, tuyên truyền quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở cho các đối tượng liên quan, các hội viên, đoàn viên để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu. 

2. Rà soát, điều tra, đánh giá điều kiện để thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật tại cơ sở:
Căn cứ các tiêu chí được quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp các bộ phận chuyên môn, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức rà soát, điều tra đánh giá thực trạng, khả năng đáp ứng các tiêu chí theo quy định, làm cơ sở tham mưu cho UBND phường các giải pháp để thực hiện đạt các tiêu chí tiếp cận pháp luật tại cơ sở.
3. Các tiêu chí phấn đấu và quy trình đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng:

a. Căn cứ các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (được nêu tại phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013), UBND Phường phấn đấu đạt tỷ lệ các tiêu chí như sau:

Tiêu chí 1: Giải quyết các vụ việc hành chính tư pháp đạt từ 250 đến 285 điểm, tương đương tỷ lệ 80% đến 90%

Tiêu chí 2: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường đạt từ 45 đến 50 điểm, tương đương tỷ lệ 80% đến 90%

Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật đạt từ 95 đến 100 điểm, tương đương tỷ lệ 80% đến 90%

Tiêu chí 4: Trợ giúp pháp lý đạt từ 80 đến 90 điểm, tương đương tỷ lệ 80% đến 90%

Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở phường đạt từ 100 đến 120 điểm, tương đương tỷ lệ 80% đến 90%

Tiêu chí 6: Thiết chế tiếp cận pháp luật của xã hội đạt từ 110 đến 125 điểm, tương đương tỷ lệ 80% đến 90%

Tiêu chí 7: Bộ máy bảo đảm thực hiện thiết chế pháp luật đạt từ 100 đến 110 điểm, tương đương tỷ lệ 80% đến 90%

Tiêu chí 8: Kinh phí và cơ sở vật chất đạt từ 60 đến 65 điểm, tương đương tỷ lệ 80% đến 90%.

b. Thành lập Hội đồng cấp phường nhằm tự đánh giá, bình xét đơn vị theo các tiêu chí ở phụ lục.

c. Quy trình đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng phường đạt chuẩn thực hiện theo Điều 6 và 7 Quyết định 09/2013/QĐ-TTg.

4. Phân công nhiệm vụ trong thực hiện các tiêu chí phấn đấu:

4.1. Tiêu chí về giải quyết các vụ việc hành chính, tư pháp (từ chỉ tiêu 01 đến chỉ tiêu 12):

- Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch:

Phụ trách chỉ tiêu 1, 2 và 6, chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn các vụ việc, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. 

- Bộ phận Địa chính – Xây dựng:

Phụ trách chỉ tiêu 2, 3 và 6, chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn các vụ việc, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. 

- Bộ phận Văn hóa – xã hội, Lao động TB-XH:

Phụ trách chỉ tiêu 4, 6, 8, 9 và 11, chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn các vụ việc, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. 

- Trạm Y tế phường:

Phụ trách chỉ tiêu 6 và 7, chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn các vụ việc, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. 

- Công an phường:

Phụ trách chỉ tiêu 6 và 10, chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn các vụ việc, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. 

- Ban chỉ huy quân sự phường:

Phụ trách chỉ tiêu 6, 10 và 12, chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn các vụ việc, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. 

- Bộ phận Văn phòng – Thống kê, bộ phận Tài chính – Ngân sách có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.
4.2. Tiêu chí về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường (chỉ tiêu 13 và 14):
Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch chịu trách nhiệm triển khai và phối hợp với HĐND, các bộ phận, ban ngành có liên quan để thực hiện các chỉ tiêu liên quan, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.
4.3. Tiêu chí về phổ biến, giáo dục pháp luật (từ chỉ tiêu 21 đến chỉ tiêu 20)
Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch chịu trách nhiệm triển khai và phối hợp với các bộ phận, ban ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện các chỉ tiêu liên quan, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

4.4. Tiêu chí về trợ giúp pháp lý:

Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch chịu trách nhiệm triển khai và phối hợp với các bộ phận, ban ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện các chỉ tiêu liên quan, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

4.5. Tiêu chí về thực hiện dân chủ ở phường (từ chỉ tiêu 26 đến chỉ tiêu 30):
Bộ phận Công chức Văn phòng – Thống kê phối hợp với UBMTTQVN phường chịu trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện các chỉ tiêu liên quan, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

4.6. Tiêu chí về thiết chế tiếp cận pháp luật của xã hội (từ chỉ tiêu 31 đến chỉ tiêu 36):

Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch phối hợp với bộ phận văn hóa – thông tin, UBMTTQ, đoàn thể tham mưu triển khai thực hiện các chỉ tiêu liên quan, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

4.7. Tiêu chí về bộ máy bảo đảm thực hiện thiết chế pháp luật (chỉ tiêu 37 và 38):
Công chức Văn phòng - Thống kê phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện chỉ tiêu 37 và 38 bảo đảm tỷ lệ công chức phường đạt 100% về số lượng và đạt chuẩn theo quy định.

4.8. Tiêu chí về kinh phí và cơ sở vật chất (từ chỉ tiêu 39 đến chỉ tiêu 41):

Bộ phận Tài chính – Ngân sách chịu trách nhiệm triển khai và phối hợp với các bộ phận, ban ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện các chỉ tiêu liên quan, phấn đấu đạt 70 điểm.

5. Đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện:
- Công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu UBND Phường thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật để tổ chức tự đánh giá, xếp loại phường báo cáo thành phố theo quy định. 

- Đánh giá Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mỗi năm một lần, tính từ ngày 01/7 của năm trước đến 30/6 của năm đánh giá.
- Đánh giá phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện hai năm một lần, tính từ ngày 01/7 của hai năm trước đến 30/6 của năm đánh giá.

-  Tổ chức sơ tổng kết tình hình thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, qua đó đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, cải thiện điều kiện thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
1. Trong năm 2013: 

a. Hoàn thành việc quán triệt Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2013.
b. Rà soát, điều tra, đánh giá điều kiện để thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật tại cơ sở trong quý IV/2013.

c. Thành lập Hội đồng đánh giá, biểu dương, khen thưởng cấp phường.

2. Trong các năm tiếp theo:

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của UBND Thành phố và kế hoạch này, tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Công chức Tư pháp – Hộ tịch có trách nhiệm tham mưu UBND phường triển khai thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, tổng hợp báo cáo thành phố theo quy định.
- Các công chức, bộ phận, ban ngành chuyên môn có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai và phối hợp với các bộ phận, ban ngành liên quan để thực hiện kế hoạch đạt kết quả. 

- Đề nghị UBMTTQVN Phường và các tổ chức thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


Nguyễn Mạnh Cường

Nơi nhận:


- UBND Thành phố Huế;


- Phòng Tư pháp Thành phố;


- TV. Đảng ủy; TT. HĐND Phường;


- CT và các PCT.UBND Phường;


- UBMTTQVN Phường và các đoàn thể;


- Công an phường;


- Phường Đội;


- Trạm Y tế;


- Các Công chức thuộc UBND Phường;


- Lưu: VT, TP.
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